Biểu mẫu 06
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  	TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM HÙNG

THÔNG BÁO
[bookmark: chuong_pl_6_name_name]Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2023-2024
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Chia ra theo khối lớp

	
	
	
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	I
	Tổng số học sinh
	684
	142
	128
	131
	143
	140

	II
	Số học sinh học 2 buổi/ngày
	684
	142
	128
	131
	143
	140

	III
	Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất
	684
	142
	128
	131
	143
	140

	1
	Tốt
	506
	126
	107
	97
	103
	73

	2
	Đạt
	170
	11
	19
	3
	40
	67

	3
	Cần cố gắng
	8
	5
	2
	1
	0
	0

	IV
	Số học sinh chia theo kết quả học tập
	684
	142
	128
	131
	143
	140

	1
	Hoàn thành Xuất sắc
	684
	69
	65
	65
	78
	73

	2
	Hoàn thành tốt
	350
	57
	42
	32
	25
	 

	3
	Hoàn thành
	156
	11
	19
	33
	40
	67

	4
	Chưa hoàn thành
	170
	5
	2
	1
	0
	0

	V
	Tổng hợp kết quả cuối năm
	684
	142
	128
	131
	143
	140

	1
	Lên lớp
	676
	137
	126
	130
	143
	140

	a
	Trong đó:
HS được khen thưởng cấp trường 
	350
	69
	65
	65
	78
	73

	b
	HS được cấp trên khen thưởng 
	0
	0 
	0
	0 
	0
	0

	2
	Rèn luyện trong hè
	8
	5
	2
	1
	0
	0

	
	Trường Tây, ngày 27 tháng 5 năm 2024        


	
	      Thủ trưởng đơn vị



       Lê Minh Trí



